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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỦ THỪA
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH THẠNH 

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢN NHẬN XÉT
SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 (GVNM ) 

Chức vụ:  Giáo viên nhiều môn khối 5
[bookmark: _Hlk159163048]Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Bình Thạnh
Các căn cứ nhận xét:
1. Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12//2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông (TT27); 
	2. Quyết định số 4119/QĐ-BGDĐT ngày 1 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về Phê duyệt danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa môn Tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;
[bookmark: _Hlk97626675]3. Quyết định số 392/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về Phê duyệt danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;
4. Kế hoạch số 441/KH-SGDĐT ngày 01 tháng 01 năm 2024 của  Sở GD&ĐT tỉnh Long An.
NỘI DUNG NHẬN XÉT MÔN TIẾNG VIỆT
1. Sách giáo khoa môn TIẾNG VIỆT – Tiếng Việt 5	- Bộ Cánh diều
Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.
Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng.
   Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Ưu điểm: trình bày đầy đủ, khái quát về các nội dung chương trình SGK của khối 5: Cấu trúc SGK, cấu trúc bài học, những điểm mới so với chương trình hiện hành, so với SGK lớp 4. Sách giáo khoa Tiếng Việt – Cánh Diều được biên soạn theo một cấu trúc chặt chẽ, dễ đọc, dễ theo dõi. Mở đầu mỗi bài học lớn là hình ảnh nêu lên nội dung tổng quát, ý nghĩa của mỗi bài học, mỗi chủ đề, gây hứng thú cho người đọc. Trong mỗi bài học, các mục được bố trí hài hoà, kênh hình kênh chữ cân đối, có tính thẩm mĩ cao. 
SGK Cánh Diều tạo được hỗ trợ tối đa về học liệu tại Website: hoc10.vn
Hạn chế: Chưa thấy định hướng về trang cấp thiết bị đồ dùng dạy học phù hợp để khai thác các phương tiện hỗ trợ hiệu quả. 
2. Sách giáo khoa môn TIẾNG VIỆT – Tiếng Việt 5 - Bộ Chân trời sáng tạo
	Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (đồng Chủ biên), Vũ Thị Ân,  Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim Oanh, Hoàng Thụy Thanh Tâm. 
  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Ưu điểm: nội dung, cấu trúc khoa học giúp học sinh dễ dàng tiếp cận, phát huy tính chủ động, sáng tạo của bản thân.
Hạn chế: chưa thấy
NỘI DUNG NHẬN XÉT MÔN TOÁN:
1. Sách giáo khoa môn Toán 5 - Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn. - Bộ Cánh diều	
Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
Ưu điểm: Nội dung sách giáo khoa đảm bảo mục tiêu phân hoá, nhiều hình thức và phương pháp đánh giá, thuận lợi cho giáo viên trong việc lựa chọn công cụ đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh
Hạn chế: chưa thấy
2. Sách giáo khoa môn Toán 5 - Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. - Bộ Chân trời sáng tạo.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Ưu điểm: Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính kế thừa,  nội dung và cách thức thể hiện; có thể điều chỉnh để phù hợp với khả năng học tập của nhiều nhóm đối tượng học sinh và triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác của nhà trường.
Hạn chế: yêu cầu cao ở học sinh.
3. Sách giáo khoa môn Toán 5 - Phan Doãn Thoại (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Phương Anh.	- Bộ sách Cùng khám phá
Nhà xuất bản Đại học Huế
Ưu điểm: Nội dung sách giáo khoa đảm bảo nhiều hình thức và phương pháp đánh giá, thuận lợi cho giáo viên trong việc lựa chọn công cụ đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh.
Hạn chế: một số bài tập yêu cầu cao
4. Sách giáo khoa môn Toán 5 - Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, Nguyễn Thúy Vân.	- Bộ sách Bình Minh
Nhà xuất bản Đại học Vinh
Ưu điểm: sách giáo khoa có thể điều chỉnh để phù hợp với khả năng học tập của nhiều nhóm đối tượng học sinh, nội dung, cấu trúc khoa học. 
Hạn chế: Bổ sung thêm dạng bài: Chuyển phân số thành phân số thập phân. Bổ sung thêm hình ảnh đĩa bay tô-sy, rô-bốt.
NỘI DUNG NHẬN XÉT MÔN  ĐẠO ĐỨC
1. Sách giáo khoa môn Đạo đức 5 - Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy. - Bộ Cánh diều
Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Ưu điểm: Nội dung sách giáo khoa đảm bảo nhiều hình thức và phương pháp đánh giá, thuận lợi cho giáo viên trong việc lựa chọn công cụ đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh.
Hạn chế: Cỡ chữ của thư cần lớn hơn để học sinh dễ đọc và phân tích, hơn nữa phần cuối trang 51 vẫn còn chỗ trống.
2. Sách giáo khoa môn Đạo đức 5 - Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần Thanh Dư, Nguyễn Thanh Huân, Lâm Thị Kim Liên, Giang Thiên Vũ. - Bộ Chân trời sáng tạo
 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Ưu điểm: sách phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương 
Hạn chế: chưa thấy

NỘI DUNG NHẬN XÉT MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
1. Sách giáo khoa môn Hoạt động trải nghiệm 5 – Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế. - Bộ Cánh diều
Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Ưu điểm:
Hạn chế:
2. Sách giáo khoa môn Hoạt động trải nghiệm 5 - Phó Đức Hòa (Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp (Chủ biên), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hà My, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang. - Bộ Chân trời sánh tạo (bản 1)	
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Ưu điểm:
Hạn chế:



NỘI DUNG NHẬN XÉT MÔN KHOA HỌC
1. Sách giáo khoa môn KHOA HỌC 5 - Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái.	 - Bộ Cánh diều
Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 
Ưu điểm:
Hạn chế:

2. Sách giáo khoa môn KHOA HỌC 5 - Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Thủy  (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thanh Sơn. - Bộ Chân trời sáng tạo	
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 
Ưu điểm:
Hạn chế: đưa ra câu hỏi chưa rõ “Em sẽ nói gì với bạn trong tình huống dưới đây?”


3. Sách giáo khoa môn  KHOA HỌC 5 - Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên – kiêm chủ biên), Phan Thanh Hà ( đồng chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống	
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 
Ưu điểm:
Hạn chế: Mở rộng phạm vi tìm hiểu về Ô nhiễm, xói mòn đất và bảo vệ môi trường đất.

NỘI DUNG NHẬN XÉT MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

1. Sách giáo khoa môn  LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 5 - Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên LS), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên LS) , Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương, Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên ĐL) , Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên ĐL) , Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh	 - Bộ Cánh diều
Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Ưu điểm:
Hạn chế: Giảm kênh chữ, tăng trực quan nhằm phát triển năng lực cho HS. HS quan sát tranh hoặc bảng biểu để trả lời câu hỏi: Trình bày được ảnh hưởng của vị trí địa lí đối với tự nhiên và hoạt động sản xuất.
2. Sách giáo khoa môn LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 5 - Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (Đồng Chủ biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, Nguyễn Chi Tuấn - Bộ Chân trời sáng tạo 	
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Ưu điểm:
Hạn chế: số liệu trang 14 nên viết theo tỉ số phần trăm thay vì phân số. Giảm bớt một số nội dung ở bài tổng quát chương trình.


3. Sách giáo khoa môn LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 5	 - Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên LS), Nghiêm Đình Vỹ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần LS) , Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần LS), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần ĐL) , Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần ĐL) , Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh. 	- Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống	
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Ưu điểm:
Hạn chế: Bổ sung thêm các hình ảnh minh họa cho từng bài học: lược đồ, anh hùng tiêu biểu,..Nội dung Lịch sử nhiều và khá nặng.
NỘI DUNG NHẬN XÉT MÔN CÔNG NGHỆ
1. Bộ sách: Cánh diều – Tổng chủ biên: Nguyễn Trọng Khanh
Ưu điểm:
Hạn chế: Giảm kênh chữ, cho hình ảnh rõ nét hơn
2. Bộ sách: Chân trời sáng tạo – Tổng chủ biên: Bùi Văn Hồng
Ưu điểm:
Hạn chế: Tranh minh họa chưa rõ ràng (bài 3,4), câu hỏi chưa mang tính vận dụng, kênh hình nhiều. 

NỘI DUNG NHẬN XÉT MÔN ÂM NHẠC
1. Bộ sách: Cánh diều – Tổng chủ biên: Lê Anh Tuấn
Ưu điểm:
Hạn chế: lựa chọn hình thức mở đầu: Xem tranh, vận động theo bài hát không phù hợp. Nhạc cụ bằng thủy tinh dễ vỡ
2. Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống – Tổng chủ biên: Đỗ Thị Minh Chính
Ưu điểm:
Hạn chế: Nên dùng 1 mẫu tiết tấu cho bài, nên vận động theo nhạc.
NỘI DUNG NHẬN XÉT MÔN MĨ THUẬT
1. Bộ sách: Cánh diều – Tổng chủ biên: Nguyễn Thị Đông
· Ưu điểm: 
· Hạn chế: Nên có chú thích rõ ràng, tên tác giả, địa danh
2. Bộ sách: Chân trời sáng tạo – Tổng chủ biên: Nguyễn Thị Nhung (bản 1)
Ưu điểm: 
 	Hạn chế: Hình ảnh giới thiệu còn hạn chế chưa kích thích sự sáng tạo trong cách thể hiện sản phẩm của  học sinh.

NỘI DUNG NHẬN XÉT MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT
1. Bộ sách: Cánh diều – Tổng chủ biên: Đinh Quang Ngọc
Ưu điểm:Thể hiện đúng và đầy đủ nội dung của chương trình môn học gồm các nội dung về chăm sóc sức khỏe, Vận động cơ bản, và thể thao tự chọn. Nội dung, hình thức sách giáo khoa đảm bảo tính chính xác, khoa học, hiện đại, thiết thực, có tính kế thừa, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, văn hóa, lịch sử, địa lí của địa phương
Hạn chế: - Lượng kiến thức ở một số bài còn hơi nặng với lứa tuổi học sinh.
2. Bộ sách: Chân trời sáng tạo – Tổng chủ biên: Phạm Thị Lệ Hằng
Ưu điểm: Sách được in màu, hình ảnh và màu sắc sinh động gây hứng thú cho học sinh. Bố cục rõ ràng, rành mạch gồm 3 phần kiến thức chung, vận động cơ bản và thể thao tự chọn.
Hạn chế: Các trò chơi cần thêm cách thực hiện để học sinh dễ hiểu hơn, dễ thực hiện hơn ngay cả ở nhà các em có thể tự chơi.
NỘI DUNG NHẬN XÉT MÔN TIN HỌC
1. Bộ sách: Cánh diều – Tổng chủ biên: Hồ Sĩ Đàm
Ưu điểm:
Hạn chế:
2. Bộ sách: Chân trời sáng tạo – Tổng chủ biên: Nguyễn Chí Công
Ưu điểm:
Hạn chế:
3. NXB Đại học Huế – Tổng chủ biên: Nguyễn Tương Tri
Ưu điểm:
Hạn chế:
4. NXB Đại học Vinh – Tổng chủ biên: Lê Khắc Thành
Ưu điểm:
Hạn chế:
5. NXB Đại học Vinh – Tổng chủ biên: Cao Hồng Huệ
Ưu điểm:
Hạn chế:
NỘI DUNG NHẬN XÉT MÔN TIẾNG ANH
1. Tiếng Anh 5 Glubal Success (Hoàng Văn Vân chủ biên)
Ưu điểm:
Hạn chế:
2. Sách Tiếng Anh 5 Family and Friends National Edition (Trần Cao Bội Ngọc)
Ưu điểm:
Hạn chế:
3. SGK Phonics-Smart 5 (Lê Hoàng Dũng chủ biên)
Ưu điểm:
Hạn chế:
4. SGK Explore Our World (Nguyễn Thanh Bình chủ biên)
Ưu điểm:
Hạn chế:
5. Tiếng Anh 5 - Guuess What! (Nhà xuất bản ĐHSP Nguyễn Thị Diệu Hà chủ biên)
Ưu điểm:
Hạn chế:
6. SGK English Discovery 5 (Trần Thị Lan Anh chủ biên)
Ưu điểm:
Hạn chế:
7. SGK Extra and Friends 5 (Võ Đại Phúc chủ biên)
Ưu điểm:
Hạn chế:
8. SGK i-Learn Smart Start 5 (Võ Đại Phúc - Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
Ưu điểm:
Hạn chế:
9. SGK English Discovery 5 (Trần Thị Lan Anh chủ biên)
Ưu điểm:
Hạn chế:
10. SGK Macmilan Next Move 5 (Hoàng Tăng Đức chủ biên)
Ưu điểm:
Hạn chế:













                                                               

                                                                                   

	                                                         
